
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,094 1.3 9.7 -24.2 11.4 1.8 4,310,474      

VN30 Index 1,111 1.6 11.3 -26.1 9.5 1.8 3,118,325      

VN Midcap 1,128 0.6 2.6 -44.6 8.6 0.9 228,559         

VN Smallcap 1,128 0.6 2.6 -44.6 8.6 0.9 228,559         

HNX Index 220 1.9 7.5 -51.0 14.1 1.3 247,424         

UpCom 73 1.4 -1.4 -34.7 11.6 1.3 981,387         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Tài chính 4.8 12.9 -40.2 0.6 9.5 1.6 156,763         
Ngân hàng 1.3 14.0 -16.4 -12.2 10.8 1.9 1,501,743      
Bất động sản 0.4 7.0 -36.4 -34.1 15.3 1.9 915,892         
Công nghiệp 1.8 5.1 -30.3 -27.3 13.7 1.4 204,094         
Tiện ích Cộng đồng 1.2 3.1 3.7 7.8 19.9 2.6 305,330         
Nguyên vật liệu 1.9 14.8 -44.6 -44.6 5.4 1.3 296,588         
Hàng Tiêu dùng 0.9 8.0 -13.5 -9.2 18.1 3.1 609,615         

Dịch vụ Tiêu dùng 1.4 2.9 -29.1 -25.8 n.a 3.4 187,761         

Dầu khí 2.1 8.8 -38.2 -36.4 17.6 2.0 50,061           

Dược phẩm và Y tế 1.5 4.7 -19.1 -21.6 15.4 2.1 30,766           

Công nghệ Thông tin 1.0 7.9 -6.1 -5.6 19.8 3.6 98,276           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 105           0.0 -2.0 -5.7 -4.6 9.2 8.7
USD/JPY 135           0.7 -2.7 -7.8 -3.8 17.5 19.2
USD/CNY 7               -1.4 -3.5 -3.8 0.3 9.4 9.1
KRW/USD 1,293        -0.6 -3.6 -7.8 -5.8 8.7 9.3
EUR/USD 1               -0.2 -2.1 -5.1 -5.9 7.7 6.9
USD/VND 24,008     -1.9 -3.2 -3.4 2.2 5.2 4.1
Dầu Thô 81             1.5 5.1 -12.4 -6.6 7.9 22.5
Xăng 231           1.4 -0.8 -15.5 -6.1 3.8 18.4
Khí đốt 6               -4.3 -10.4 -6.1 -31.6 61.2 45.5
Than 391           1.6 11.9 8.3 -10.1 130.5 146.7
Vàng 1,797        0.0 3.2 7.3 5.1 -1.7 1.0
Thép cuộn 3,993        1.9 3.0 6.2 0.8 -15.9 -16.4

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Giằng co trở lại"

▶ Thị trường chứng khoán tăng điểm nhẹ phiên 
hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc xanh.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
13.66 điểm (+1.26%), đạt 1,093.67 điểm; HNX-Index 
tăng 4.00 điểm (+1.85%), đạt 219.96 điểm. Thanh 
khoản toàn thị trường đạt 20.9 nghìn tỷ đồng, tương 
ứng khoảng 1,257 triệu cổ phiếu được giao dịch. 
Khối ngoại mua ròng 1,378.41 tỷ đồng, tập trung ở 
HPG, SSI, VHM.
▶ VPB (+4.91%), VHM (+1.92%), GAS (+1.80%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, NVL (-6.93%), VIC (-1.02%), POW (-
1.71%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều tăng trong phiên 
giao dịch hôm nay. Tài chính, Dầu khí, Nguyên vật 
liệu là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất: BVH, PLX, 
HPG.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Chỉ số bắt đầu khựng lại khi 
tiếp cận ngưỡng tâm lý 1,100 điểm. Áp lực chốt lời 
quay trở lại đẩy chỉ số đóng cửa thu hẹp một phần 
đà tăng trong phiên. Mặc dù khối ngoại vẫn tích cực 
mua ròng nhưng có vẻ dư địa không còn nhiều và sẽ 
là thách thức cho tương lai nếu khối ngoại đảo chiều 
sang bán ròng. Chỉ báo RSI đã tiến gần tới vùng quá 
mua, cùng với MACD đã nới rộng khoảng cách khá 
xa đường signal. Điều này hàm ý tín hiệu quá mua 
ngắn hạn đang hiện hữu và giao dịch cần thận trọng 
hơn. Chiến lược thiên về hạ tỷ trọng và quan sát 
thêm diễn biến mới.
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VNM – Thực phẩm: Hội đồng quản trị CTCP Sữa Việt Nam vừa thông báo ngày 23/12 là 
ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 14% bằng 
tiền (1,400 đồng/cổ phiếu). Với gần 2.09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ 
chi khoảng 2,926 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Tại Vinamilk, Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất nắm giữ gần 752.5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 
36% vốn). Theo đó, SCIC sẽ nhận về hơn 1,050 tỷ đồng tiền cổ tức.
Bên cạnh đó, mới đây Công ty Vinamilk và Công ty cổ phần Tập đoàn Kido cùng thông 
báo dừng hoạt động và giải thể Công ty TNHH Liên doanh thực phẩm và đồ uống Vibev vì 
một số thay đổi trong định hướng phát triển của đôi bên.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Sữa Việt Nam - VNM

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

1) PDR – Bất động sản: Bất động sản Phát Đạt cho biết đã chuyển nhượng thành công 28,476,800 cổ phần phổ thông, tương đương với 
88.99% vốn điều lệ của CTCP Địa ốc Hòa Bình (chủ đầu tư Khu phức hợp Hòa Bình – Thanh Yến). Việc chuyển nhượng này nằm trong chiến 
lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của Phát Đạt nhằm tối ưu nguồn lực đầu tư, đảm bảo dòng tiền, tăng khả năng thanh khoản nợ vay và tất 
toán trái phiếu trước hạn. 

2) PET – Bán lẻ: Petrosetco dự kiến phát hành gần 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ 
đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 90 tỷ đồng.

3) CTD – Xây dựng: Trong quý 3, CTCP Xây dựng Coteccons báo cáo lỗ ròng 4 tỷ đồng so với mức lỗ ròng 12 tỷ đồng của cùng kỳ. Kết quả 
này chủ yếu do hoạt động xây dựng kém tích cực và chi phí dự phòng cao cho các dự án tồn đọng. Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của 
cổ đông công ty mẹ còn 1.8 tỷ sau hai quý thua lỗ.

4) PVT – Vận tải: Trong bối cảnh thị trường vận tải biển quốc tế diễn biến thuận lợi với giá cước thuê tàu tăng ở các phân khúc, PVTrans 
đang có kế hoạch đầu tư thêm 4 tàu mới bổ sung vào đội tàu của mình.

5) Theo Deal Street Asia, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – một thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB) đang cân nhắc rót 20 triệu USD 
(khoảng 480 tỷ đồng) đầu tư vào CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar).

6) DGC – Hóa chất: Dragon Capital vừa mua ròng 1.15 triệu cổ phiếu DGC để nâng sở hữu từ 4.74% lên 5.04% vốn điều lệ và chính thức 
quay trở lại thành cổ đông lớn. Tính theo giá kết phiên 28/11 là 53,900 đồng/cổ phiếu, nhóm quỹ đã chi khoảng 62 tỷ đồng để thực hiện 
giao dịch trên.

Điểm tin thị trường

3 Yr. AVG P/E; 19.64 

VNM

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

2

7

12

17

22

27

6-Dec-21 6-Mar-22 6-Jun-22 6-Sep-22

Pr
ic

e

P.
E

Trang 2/4



STT Nhóm ngành 12/4/2022 12/5/2022 TB 1 tuần
1 Bảo hiểm 26.9 64                 107              85                      

2 Ngân hàng 25.5 3,215            4,528           3,609                

3 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 16.9 482               675              578                   

4 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 13.5 233               277              244                   

5 Dịch vụ tài chính 13.2 1,858            2,401           2,122                

6 Du lịch và Giải trí 10.3 102               104              94                      

7 Xây dựng và Vật liệu 0.7 690               720              715                   

8 Ô tô và phụ tùng -2.2 116               137              140                   

9 Hàng cá nhân & Gia dụng -4.7 153               148              155                   
10 Bất động sản -5.2 5,153            4,604           4,856                

11 Tài nguyên Cơ bản -5.4 1,344            1,531           1,618                

12 Thực phẩm và đồ uống -6.5 1,063            1,046           1,119                

13 Y tế -7.1 14                 18                20                      

14 Bán lẻ -10.7 502               397              444                   

15 Dầu khí -10.7 170               174              195                   

16 Hóa chất -10.9 748               666              747                   

17 Công nghệ Thông tin -18.9 249               122              151                   

VPB VPBank Ngân hàng 18,150        4.9 12.7 -24.0 114                   781.6            
NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) Bất động sản 22,150        -6.9 8.3 -75.7 35                     1,387.4         
SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng 11,250        0.4 13.1 -42.0 127                   599.0            
STB Sacombank Ngân hàng 22,300        7.0 13.2 -29.2 52                     855.4            
TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 23,150        1.5 10.2 -43.6 81                     379.0            
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 20,800        6.9 14.0 -57.3 29                     725.4            

VND Chứng khoán VNDIRECT Dịch vụ tài chính 14,850        6.8 23.8 -55.4 34                     639.7            
MBB MBBank Ngân hàng 19,000        1.1 10.5 -21.1 32                     379.4            
DXG Địa ốc Đất Xanh Bất động sản 15,100        3.4 34.2 -56.9 34                     354.8            
GEX Tập đoàn Gelex Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 16,200        6.9 13.7 -60.1 31                     336.3            
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 30,850        -0.2 -1.9 -36.3 87                     167.0            
VCI Chứng khoán Bản Việt Dịch vụ tài chính 26,900        7.0 20.6 -52.0 34                     299.9            
LPB LienViet Post Bank Ngân hàng 13,000        7.0 14.5 -25.9 27                     288.0            
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM Xây dựng và Vật liệu 15,250        -1.6 12.1 -67.1 49                     145.1            

BCG Bamboo Capital Dịch vụ tài chính 8,200          4.5 32.9 -64.0 68                     102.1            

APG Chứng khoán APG Dịch vụ tài chính 5,970.0 7.0 39.5 -71.1 20.3 5.97
DRC Cao su Đà Nẵng Ô tô và phụ tùng 21,500.0 1.9 5.4 -34.2 4.3 21.50
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh Điện, nước & xăng dầu khí đốt 32,000.0 2.2 3.2 11.5 2.8 32.00
SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng 11,250.0 0.4 13.1 -42.0 7.5 11.25
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 8,310.0 6.5 7.2 -26.1 7.8 8.31
ACL Thủy sản CL An Giang Thực phẩm và đồ uống 11,950.0 1.3 10.1 -33.8 5.3 11.95
TNT Tập đoàn TNT Tài nguyên Cơ bản 4,400.0 5.0 22.6 -76.8 14.2 4.40
SJF Đầu tư Sao Thái Dương Hóa chất 4,280.0 7.0 20.6 -64.5 14.5 4.28
TEG TECGROUP Bất động sản 8,540.0 -4.6 8.2 -42.1 2.8 8.54

FCM Khoáng sản FECON Xây dựng và Vật liệu 3,800.0 0.5 8.0 -68.3 4.4 3.80

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Thống kê giao dịch
Giá đóng 

cửa
%YTD

Khối lượng 
giao dịch 

% 1W

Xu hướng

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

% thay đổi Thống kê giao dịch

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D

% Thay đổi

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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